
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 23C

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

0072310186.38985

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
T.KẾT

L1
THI
L2

THI
L1

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.74.21.02.05.510.010/10/2005BảoNguyễn Quốc03072311851

4.54.54.04.04.09.015/11/2005BảoTrần Quốc03072311862

9.19.09.010.019/02/2003BìnhVõ Phú03072311873

1.41.00.57.013/08/2005CườngĐoàn Lê Quốc03072311884

2.82.81.01.03.59.029/07/2005CườngNguyễn Văn03072311895

1.52.01.01.007/01/2005DanhVõ Trương Công03072311906

4.72.74.00.04.59.022/04/2005DuẩnNguyễn Đình03072311917

5.14.65.04.04.58.002/04/2005DuyKhưu Thanh03072311928

5.75.05.510.012/07/2005DuyNguyễn Đức03072311939

5.15.04.58.023/07/2005DuyNguyễn Quốc030723119410

5.55.05.010.014/09/2005DũngÂu Quang030723119511

6.06.05.010.009/02/2004ĐanHuỳnh Minh030723119612

2.22.71.02.03.53.013/06/2005ĐạtĐỗ Văn030723119713

4.33.34.02.04.07.016/12/2005ĐăngPhan Nguyễn Hoàng030723120014

5.04.05.010.015/12/2005ĐứcHoàng Trọng030723120115

3.52.04.09.003/04/2005GiaHồ Trọng030723120216

3.23.71.02.04.59.019/06/2004HiếuDương Thanh030723120317

0.60.00.54.004/03/2005HiếuLê Minh030723120418

3.84.83.05.04.07.015/03/2005HiếuPhạm Phan Chí030723120619

2.73.22.03.02.57.003/09/2005HòaNguyễn Tiến030723120720

3.04.01.03.04.57.012/02/2005HuyBùi Quang030723120821

0.03.50.02.04.09.006/09/2005HuyDương Văn Quốc030723120922

3.34.32.04.04.07.012/04/2005HuyNguyễn Gia030723121123

5.04.05.010.001/04/2005HưngHuỳnh Quốc030723121224

4.54.54.04.04.09.019/03/2005KhangDương Hoài030723121525

6.26.05.510.018/12/2005KhangLê Minh030723121626

3.22.04.54.028/10/2005KhangNguyễN Duy030723121727

5.04.05.010.022/01/2005KháNguyễn Thành030723121828

0.00.00.00.023/09/2005KhoaNguyễn Vũ Anh030723121929

5.24.24.02.05.510.020/11/2005KiênNguyễn Trung030723122030

5.55.05.010.009/01/2005KiệtNguyễn Quốc030723122131

3.34.32.04.04.55.005/04/2005Lân
Nguyễn Thái Bảo
Hoàng

030723122232

3.54.51.03.05.010.007/06/2005LongTrần Hoàng030723122433

CÐ CĐT 23C1/3
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6.26.05.510.019/12/1995LộcTrần Thiên030723122534

7.17.06.510.029/06/2005LợiĐoàn Chí030723122635

6.66.06.510.001/03/2005MinhNguyễn Nhật030723122936

0.40.01.00.006/10/2005NamLê Vũ Thành030723123037

7.17.06.510.006/04/2002NhậtVõ Văn Hoàng030723123338

3.83.03.59.004/12/2005NhựtHuỳnh Nguyễn Minh030723123439

3.33.82.03.03.59.012/10/2005PhátLê Đặng Minh030723123540

0.00.00.00.029/05/2005PhátNguyễn Đàm Tấn030723123641

5.13.06.510.001/12/2005PhúNguyễn Thành030723123842

3.72.04.59.009/09/2005QuânTrần Văn030723124143

2.32.81.02.03.54.020/10/2005TàiLê Anh030723124244

3.53.52.02.04.57.027/11/2004TâmNguyễn Hoàng Nhất030723124345

0.04.70.04.04.59.023/05/2005TâmTrần Quốc030723124446

3.72.72.00.05.07.003/06/2005TâyTrần Ngọc030723124547

3.53.02.01.04.09.003/08/2005ThanhLê Tuấn030723124748

5.55.05.010.006/06/2005ThắngPhạm Phú030723124949

5.75.05.510.012/12/1997ThiNgô Hồ Minh030723125050

2.12.61.02.03.04.004/09/2005ThuậnTrần Trương Kim030723125151

0.00.00.00.001/09/2005ThứcPhạm Chí030723125252

6.54.57.03.05.010.020/11/2005ThyNguyễn Xuân030723125353

1.10.01.07.020/07/2005TiềnLê Thanh030723125454

6.26.06.08.003/07/2005TiếnNguyễn Minh030723125555

3.83.83.03.03.59.024/08/2005TiếnTrần Ngọc Tân030723125656

1.81.01.57.024/02/2005TiếnVõ Thành030723125757

5.56.04.09.029/10/2005TĩnhTrịnh Quốc030723125958

1.10.01.55.006/05/2005TriệuLục Hớn Minh030723126059

5.04.05.010.003/03/2005TrungVõ Minh030723126160

3.84.33.04.03.59.016/11/2005TrườngĐặng Quang030723126261

3.83.33.02.04.07.019/06/2005TuấnNguyễn Anh030723126562

5.04.05.010.009/09/2004TuấnTrần Minh030723126663

0.00.00.00.003/03/2005UyTrương Minh030723126764

5.36.03.59.007/01/2005ViệtNguyễn Quốc030723126865

5.44.06.010.018/07/2005ViệtNguyễn Văn Anh030723126966

0.00.00.00.00.00.007/12/2005VinhHồ Đỗ Hoàng030723127067

5.24.25.03.04.59.001/01/1999AnhNguyễn Ngọc Tuấn030723127168

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.04.04.02.05.010.020/05/2003AnNguyễn Trần Quốc030722100269

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.03.54.01.05.010.011/02/2004QuốcÔng Phú030722106770

HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
0.00.00.00.018/12/2004TàiNguyễn Cil Phát030722107071

CÐ CĐT 23C2/3
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HG-
CÐCĐT22A-

VLĐC
5.23.75.02.05.07.009/11/2004ThànhNguyễn Hữu030722107572

19(26.4%)23(31.9%)21(29.2%)6(8.3%)2(2.8%)0(0%)1(1.4%)72(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 03 năm 2024

CÐ CĐT 23C3/3


